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	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề :  Phân số

	Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.
	Nhận biết:
– Cách viết phân số. Hai phân số bằng nhau
	Câu 3; Câu 4; Câu 5 (TN)
	
	
	

	
	
	Nội dung 2.  So sánh phân số. Hỗn số dương
	Nhận biết:
– Đổi hỗn số ra phân số và ngược lại

	Câu 1(TN)


	




	




	





	
	
	Nội dung 3: Phép cộng và phép trừ phân số. Phép nhân và phép chia phân số.

	Thông hiểu:
Tìm được mẫu chung và quy đồng.
	
	Bài 1b.
0,5đ
(TL)

	
	

	
	
	
	Vận dụng:
 Thực hiện đúng các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân số.

	
	
	Bài 2b
0,75 đ
(TL)

	Bài 5  1,0 đ

	2
	Chủ đề: : Số thập phân
	Nội dung 1:  Số thập phân
	Nhận biết:
– Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số nguyên.
– Nhận biết được số đối của một số nguyên.

	Câu 2.
0.25 đ (TN)
	
	
	

	
	
	Nội dung 2: Tính toán với số thập phân

	Thông hiểu:
 – Hiểu được bài toán và thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chiacác số thập phân.
	
Câu 9.
0.25 đ (TN)
	Bài 1a
0,5 đ
(TL)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
· Thứ tự thực hiện các phép toán

	
	
	Bài 2a
0,75 đ
(TL)
	Bài 4 (TL)

	
	
	Nội dung 3: Làm tròn và ước lượng
	Nhận biết: Biết cách làm tròn các số thập phân

	Câu 8.
0.25 đ (TN)
	
	
	

	
	
	Nội dung 4: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm
	Nhận biết: Tính được phần trăm của một số






Thông hiểu: Tính được đại lượng còn lại



Vận dụng: Tính được tỉ số phần trăm
	Câu 7.
0.25 đ (TN); Bài 3a.1 0,25đ
(TL)


	







Bài 3a.3
0,25đ
(TL)
Bài 3b
0,5đ
(TL)

	







Bài 3a.2.
0,5đ
(TL)

	

	3
	Chủ đề : Các hình học cơ bản.

	Nội dung 1: Điểm và đường thẳng. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng.
	Nhận biết: 
– Nhận biết được 3 điểm thẳng hàng; điểm nằm giữa; Trung điểm đoạn thẳng; tính được độ dài đoạn thẳng.
	Câu 6
0.25 đ
Câu 10
0.25 đ
Câu 11
0.25 đ
Câu 12
0.25 đ
Bài 4a.
0,75đ
(TL)

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: Biết cách vẽ hình, tính độ dài đoạn thẳng
	
	Bài 4/b
0,75đ
(TL)

	
	

	
	
	
	Vận dụng: Tính độ dài đoạn thẳng từ điểm nằm giữa, trung điểm.
	
	Bài 4/c
0,5đ
(TL)

	
	

	Tổng số câu
	
	14 
	6
	4
	1

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%



